	                  ỦY BAN NHÂN DÂN

                     TỈNH ĐỒNG NAI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

	
	

	Biểu kế hoạch đầu tư và xây dựng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2008 

(Kèm theo Quyết định số 716/QĐ-UBND  ngày 20/3/2009 của UBND tỉnh)



	 
	 
	 
	 
	 
	  ĐVT: Triệu đồng

	Số
thứ
tự
	Danh mục dự án
	ĐĐ
XD
	TG
KC
HT
	Năng
lực
thiết
kế
	Kế hoạch nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2008
	Chủ

đầu

tư



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Tæng sè
	-
	
	
	26.000
	-

	A
	THỰC HIỆN DỰ ÁN
	-
	
	
	26.000
	-

	I
	Y tế
	-
	
	
	26.000
	-

	a
	Dự án khởi công mới
	
	
	
	26.000
	-

	1
	Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Mỹ
	CM
	2008 - 2009
	150 giường
	12.000
	Sở Y tế

	2
	Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Cửu
	VC
	2008 - 2009
	60 giường
	3.000
	Sở Y tế

	3
	Bệnh viện Đa khoa khu vực Thống Nhất
	BH
	2008 - 2009
	450 giường
	4.000
	Sở Y tế

	4
	Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành
	LT
	2008 - 2009
	450 giường
	7.000
	Sở Y tế


	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

	
	
	

	Biểu kế hoạch đầu tư và xây dựng nguồn vốn tạm ứng trái phiếu Chính phủ năm 2009

(Kèm theo Quyết định số 716/QĐ-UBND ngày 20/3/2009 của UBND tỉnh)


	 
	 
	 
	 
	 
	 ĐVT: Triệu đồng

	Số
thứ
tự
	Danh mục dự án
	ĐĐ
XD
	TG
KC
HT
	Năng
lực
thiết
kế
	Kế hoạch nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2009 (tạm ứng)
	Chủ

đầu

tư



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Tæng sè
	-
	
	
	10.000
	-

	A
	THỰC HIỆN DỰ ÁN
	-
	
	
	10.000
	-

	I
	Y tế
	-
	
	
	10.000
	-

	a
	Dự án khởi công mới
	
	
	
	10.000
	-

	1
	Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Cửu
	VC
	2008 - 2009
	60 giường
	5.000
	Sở Y tế

	2
	Bệnh viện Đa khoa khu vực Tân Phú
	ĐQ
	2009-2010
	250 giường
	5.000
	Sở Y tế


